GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8

(từ 23/3- 28/3/2020)

I.NỘI DUNG HỌC THUỘC

1.Nắm rõ nội dung các bài 12,13

2.Nắm được các quy định của pháp luật nước CHXHCNVN liên quan tới nội dung bài học.

II.NỘI DUNG LÀM BÀI TẬP

1.Trắc nghiệm:

Câu 1: Hành vi nào sau đây dẫn đến tệ nạn xã hội?

A. Vươn lên bằng chính sức lao động của mình.

B.  Lười lao động, thích hưởng thụ.

C. Tích cực tham gia công tác xã hội.

D. Tích cực học tập, lao động.

Câu 2: Tệ nạn xã hội nguy hiểm nhất là gì? 

A. Ma túy, cờ bạc.          

 B. Mại dâm, cờ bạc, đá gà.

C. Cờ bạc, ma túy, mại dâm,            D. Cờ bạc, cá độ, đá gà.

Câu 3: Hành vi nào  lây truyền HIV/AIDS?

A. Bắt tay với người nhiễm HIV/AIDS.
B. Sử dụng chung bơm kim tiêm.
C. Sử dụng chung áo quần.
D. Sử dụng chung bát đũa.
Câu 4:  HIV lây truyền qua các con đường nào sau đây

A. Ho, hắt hơi . 

    B. Mẹ truyền sang con.

C. Muỗi đốt.                             D. Bắt tay người bị nhiễm HIV.

Câu 5:  Tác hại của tệ nạn xã hội?


A .Sức khỏe dẻo dai, hăng hái lao động .

B. Gia đình vui vẻ, hạnh phúc. 

C. Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức, gia đình tan vỡ, rối loạn xã hội, suy thoái giống nòi.  . 

D.Sinh đẻ nhiều, tăng tuổi thọ.

Câu 6: Hành vi nào vi phạm về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

A. Công an sử dụng vũ khí để trấn áp tội phạm.

B. Bộ đội bắn pháo hoa nhân ngày lễ lớn.

C. Sản xuất, tàng trữ, buôn bán pháo, vũ khí, thuốc nổ.

D. Phát hiện bọn buôn pháo lậu đến báo công an.

Câu 7. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

A.Thấy người buôn bán ma tuý thì nên tránh đi.     

B.Tệ nạn xã hội là con đường dẫn đến tội ác.        

C. Dùng thử ma tuý một lần không sao.                    

D. Hút thuốc lá không có hại cho sức khoẻ
2.Bài tập tình huống 
 Khi bà L- tổ trưởng tổ dân phố đề nghị gia đình em M tối nay tham gia cuộc họp tổ dân phố phát động về phong trào toàn dân hưởng ứng thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, tích cực tham gia xoá bỏ mọi tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn mại dâm. Mẹ M có ý không muốn tham gia, vì nghĩ rằng gia đình mình từ trước đến nay sống rất nề nếp và mọi người trong gia đình mình không cần có trách nhiệm gì đối với tệ nạn mại dâm.

?Em có suy nghĩ gì về hành động của bà M?Nếu e là con bà M, e sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó?
Bài 3. Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đây ?
	Ý kiên
	Đồng ý
	Không đồng ý

	A. Tệ nạn ma tuý và cờ bạc hiện nay là hiện tượng bình thường trong xã hội, không có gì đáng phải lo ngại.
	 
	 

	B. Chỉ cần mình không nghiện ma tuý là được, còn bạn bè, người thân trong gia đình có nghiện cũng không sao.
	 
	 

	c. Thấy người khác tiêm chích ma tuý thì nên lờ đi, không nên báo với công an.
	 
	 

	D. Tệ nạn ma tuý và cờ bạc hiện nay là hiện tượng không lành mạnh, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội.
	 
	 


Môn: GDCD – Khối 8
(30/3 - 4/4/2020)

BT1: 

    Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào vi phạm kỷ luật, hành vi nào vi phạm pháp luật? Vì sao?

      a.Tuân thủ pháp luật.

      b.Dùng ô tô của cơ quan đưa gia đình đi du lịch.

      c.Đi làm, đi học đúng giờ.

      d.Vượt đèn đỏ.

      e.Bỏ giờ, trốn tiết.

      g.Chơi tú lơ khơ ăn tiền.

      h.Tự làm và đốt pháo.

 BT2: 

	

	

	

	


   a.Ghi Đ/ S cho các ý kiến sau
         (1) HS THCS được phép hút thuốc lá vì đó không phải là ma túy.

         (2) Cần nâng cao hiểu biết, ý thức để tránh xa TNXH.                                                                                                          

         (3) Ma túy cũng là con đường lây nhiễm HIV/ AIDS.

         (4) HS mắc TNXH không bị xử lý theo quy định của pháp luật.

b.Cho tình huống sau:

   A và B chơi rất thân với nhau. Nhưng gần đây, địa phương thông báo anh của B nghiện ma túy và mắc căn bệnh thế kỷ. Vì vậy, A không chơi với B nữa vì sợ bị lây bệnh, bị liên lụy.

   - Theo em, suy nghĩ và việc làm của bạn A có đúng không? Vì sao?

   - Nếu em là bạn A, em sẽ làm gì khi gặp tình huống như vậy?

   - Bằng hiểu biết của mình, em hãy cho biết: Vì sao HIV/ AIDS được gọi là căn bệnh thế kỷ, đại dịch? 

    Ngoài đại dịch AIDS, hiện nay có đại dịch nào khác đang đe dọa sức khỏe, tính mạng loài người? Hãy nêu những thông tin mà em biết về đại dịch đó và đưa ra lời khuyên cho mọi người. ( Trình bày bằng 1 đoạn văn có độ dài 1 trang giấy HS).

Môn: GDCD – Khối 8
(6/4 -11/4/2020)

Câu 1.Tục ngữ Việt Nam có câu:                                 
Nước lã mà vã nên hồ
Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan.
Trình bày phẩm chất đạo đức mà cha ông ta đã răn dạy qua câu tục ngữ trên.
Câu 1 (3,5 điểm): Ca dao Việt Nam có câu:
"Khó mà biết lẽ, biết lời,
Biết ăn, biết ở hơn người giàu sang."

Câu ca dao trên nói đến phẩm chất đạo đức nào?
Nêu những hiểu biết của em về phẩm chất đạo đức đó?
Câu 2. Bàn về trách nhiệm của ông bà, cha mẹ trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, người xưa có câu: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”.        
a, Em có đồng ý với câu nói của người xưa không? Tại sao?      
b, Nhà nước ta quy định như thế nào về quyền và trách nhiệm của ông bà, cha mẹ đối với con cái?

Câu 3. 
An 15 tuổi đi xe máy phân khối lớn. Do phóng nhanh, v​​ợt ẩu An đã đâm vào bác Ba đi ng​​ợc chiều làm bác Ba bị th​​ương. Hoảng sợ An phóng xe bỏ chạy bất chấp đèn đỏ. Nh​​ưng một chiến sĩ cảnh sát giao thông đã đuổi kịp và giữ An lại.
Em hãy: 
a, Nhận xét hành vi của An.
b, Chỉ ra các vi phạm của An.
c, Cho biết trách nhiệm của An, bố mẹ An?
d, Từ đó, cho biết vì sao pháp luật phải có những qui định về trật tự an toàn giao
Câu 4. Thế nào là tự giác, sáng tạo trong lao động ?Tại sao nói: lao động là điều kiện, phương tiện để con người, xã hội phát triển?

